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Bài nghiên cứu tập trung phân tích ảnh hưởng của việc hấp 

thụ kiến thức kỹ thuật số đối với tính bền vững của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) trong ngành sản xuất của Việt Nam. 

Nghiên cứu kế thừa nền tảng lý thuyết về khả năng hấp thụ tri thức 

(Cohen & Levinthal, 1990) kết hợp với quan điểm về phát triển bền 

vững (Dyllick & Hockerts, 2002). Thông qua khảo sát 377 SMEs 

sản xuất tại Việt Nam và ứng dụng kỹ thuật phân tích phương trình 

cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM), kết quả chỉ 

ra mối tương quan thuận chiều giữa khả năng hấp thụ tri thức số và 

sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tuy nhiên, phân tích 

không tìm thấy tác động điều tiết của yếu tố lãnh đạo số trong mối 

quan hệ này. Những phát hiện từ nghiên cứu không chỉ làm sáng tỏ 

tầm quan trọng của việc nâng cao khả năng hấp thụ kiến thức kỹ 

thuật số, mà còn đề xuất các giải pháp thiết thực giúp các SMEs 

sản xuất tại Việt Nam phát triển bền vững.  

ABSTRACT 

The study focuses on analyzing the impact of digital 

absorptive capacity on the sustainability of Small and Medium-

sized Enterprises (SMEs) in the manufacturing industry in 

Vietnam. The study is based on the theoretical foundation of 

knowledge absorptive capacity (Cohen & Levinthal, 1990) 

combined with the perspective of sustainable development 

(Dyllick & Hockerts, 2002). Through a survey of 377 

manufacturing SMEs in Vietnam and the application of Partial 

Least Squares Structural Equation analysis (PLS-SEM), the results 

indicate a positive correlation between digital absorptive capacity 

and the sustainable development of enterprises. However, the 

analysis does not find a moderating effect of digital leadership in 

this relationship. The findings from the study not only shed light 

on the importance of improving digital absorptive capacity but 

also propose practical solutions to help manufacturing SMEs in 

Vietnam develop sustainably.  
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1. Giới thiệu 

Trong các thị trường mới nổi như Việt Nam, các SMEs là động lực chính thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế và Phát Triển Bền Vững Doanh Nghiệp (PTBVDN). Tại Việt Nam, các SMEs 

trong ngành sản xuất đang phải đối diện nhiều rào cản về vốn, hạ tầng cơ sở yếu kém, cùng với 

đội ngũ nhân sự còn hạn chế về chuyên môn và kỹ năng (Zhou & Liao, 2024). Trong xu thế toàn 

cầu hóa và chuyển đổi số hiện nay, việc tăng cường Khả Năng Hấp Thụ Tri Thức Số 

(KNHTTTS) trở thành yêu cầu cấp bách đối với các SMEs sản xuất Việt Nam. Điều này không 

chỉ giúp các doanh nghiệp này nắm bắt cơ hội kinh doanh mới mà còn nâng cao vị thế cạnh tranh 

và đảm bảo sự PTBVDN. Do đó, việc nghiên cứu ảnh hưởng của KNHTTTS đến hoạt động của 

các SMEs sản xuất tại Việt Nam là vô cùng cần thiết, nhằm đề xuất các giải pháp giúp doanh 

nghiệp cải thiện KNHTTTS, tối ưu hóa hiệu suất và thúc đẩy phát triển bền vững.    

Nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng KNHTTTS là yếu tố then chốt thúc đẩy tiến trình số 

hóa và tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp (Boroomand & Chan, 2024). Khái niệm KNHTTTS 

được phát triển dựa trên nền tảng lý luận về năng lực tiếp thu tri thức trong thời đại số 

(Boroomand & Chan, 2024). Li và cộng sự (2023) xác định khả năng hấp thụ tri thức là năng lực 

doanh nghiệp trong việc tiếp nhận, tích hợp, biến đổi và ứng dụng kiến thức để tạo giá trị kinh 

doanh. Các công trình nghiên cứu gần đây đã khám phá mối liên hệ giữa năng lực hấp thụ tri 

thức và PTBVDN (Gupta & ctg., 2020; Marzouk & El Ebrashi, 2024). Kết quả nghiên cứu của 

Makhloufi (2024) chỉ ra rằng năng lực này thúc đẩy tích cực các yếu tố PTBVDN như hiệu suất 

sử dụng tài nguyên, giảm tác động môi trường và tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, còn nhiều khoảng trống nghiên cứu về ảnh hưởng của KNHTTTS đối với 

PTBVDN, đặc biệt trong bối cảnh các SMEs ngành sản xuất tại các nền kinh tế mới nổi như Việt 

Nam - đây chính là mục tiêu nghiên cứu của bài nghiên cứu này.  

Xét từ khía cạnh thực tế, nghiên cứu về tác động của KNHTTTS đến PTBVDN trong 

khối SMEs sản xuất tại Việt Nam cho thấy tính cấp thiết cao. Làn sóng chuyển đổi số đang diễn 

ra mạnh mẽ tại Việt Nam đòi hỏi các SMEs ngành sản xuất phải tăng cường năng lực công nghệ 

số và kỹ năng ứng dụng số nhằm tối ưu hóa hoạt động, tăng sức cạnh tranh và đảm bảo phát triển 

bền vững. Tuy nhiên, như Mai và cộng sự (2024) đã chỉ ra, phần lớn SMEs sản xuất Việt Nam 

vẫn đang gặp trở ngại trong quá trình áp dụng và tận dụng hiệu quả các giải pháp công nghệ số. 

Kết quả nghiên cứu này sẽ không chỉ cung cấp luận cứ khoa học mà còn đề xuất phương án khả 

thi giúp các SMEs sản xuất Việt Nam nâng tầm chuyển đổi số và cải thiện hiệu suất vận hành. 

Nghiên cứu này đóng góp vào việc làm rõ cách thức KNHTTTS tác động đến các phương 

diện của PTBVDN trong các SMEs sản xuất tại thị trường Việt Nam. Từ đó, nghiên cứu đưa ra 

những khuyến nghị thiết thực về mặt chính sách và quản lý nhằm thúc đẩy phát triển bền vững 

cho các SMEs sản xuất Việt Nam. Những phát hiện này sẽ bổ sung kiến thức mới vào lĩnh vực 

nghiên cứu còn nhiều khoảng trống này. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu và phát triển giả thuyết nghiên cứu 

2.1. Các lý thuyết nền tảng về Khả năng hấp thụ tri thức số và Sự phát triển bền vững 

của doanh nghiệp 

Khái niệm khả năng hấp thụ tri thức khởi nguồn từ nghiên cứu của Cohen và Levinthal 

(1990) và không ngừng được phát triển qua thời gian. Trong kỷ nguyên số, KNHTTTS đóng vai 

trò nền tảng, định hình năng lực doanh nghiệp trong việc tiếp thu và vận dụng công nghệ số 

nhằm tạo giá trị (Owoseni & ctg., 2022). Theo Boroomand và Chan (2024), KNHTTTS bao gồm 

bốn yếu tố: tiếp nhận, đồng hóa, biến đổi và khai thác tri thức số. Nghiên cứu này cũng chỉ ra 
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rằng KNHTTTS không chỉ nâng cao hiệu suất hoạt động, khả năng sáng tạo và thích ứng, mà 

còn tăng cường việc ứng dụng công nghệ số, qua đó tối ưu hóa vận hành và đổi mới. Những yếu 

tố này tạo nên lợi thế cạnh tranh và tính linh hoạt, là động lực cho PTBVDN. 

Đối với PTBVDN, Elkington (2013) định nghĩa PTBVDN như một phương thức quản trị 

hướng tới cân bằng ba yếu tố: hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Theo 

Dyllick và Hockerts (2002), PTBVDN được xây dựng trên ba nền tảng: tính bền vững về kinh tế, 

môi trường và xã hội. Nghiên cứu của Haseeb và cộng sự (2019) chứng minh KNHTTTS góp phần 

tối ưu hóa nguồn lực, giảm tác động môi trường và nâng cao trách nhiệm xã hội. Vì vậy, 

KNHTTTS được xem là nhân tố chủ chốt thúc đẩy đổi mới công nghệ, dẫn đến phát triển bền vững. 

Bằng cách tích hợp các quan điểm về khả năng hấp thụ tri thức và phát triển bền vững, 

nghiên cứu này xây dựng khung lý thuyết nhằm phân tích mối liên hệ giữa KNHTTTS và 

PTBVDN của các SMEs sản xuất Việt Nam. 

2.2. Đặc trưng của các SMEs trong lĩnh vực sản xuất tại thị trường mới nổi 

Tại các nền kinh tế mới nổi, các SMEs trong ngành sản xuất phải đương đầu với nhiều 

rào cản đặc trưng trong hành trình số hóa và phát triển bền vững. Theo nghiên cứu của Riaz và 

cộng sự (2024), các doanh nghiệp này thường gặp khó khăn do nguồn vốn hạn hẹp và hạ tầng 

công nghệ chưa đồng bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận và triển khai các giải pháp 

công nghệ số tiên tiến. Uttam và cộng sự (2024) chỉ ra rằng SMEs đang chịu sức ép kép từ yêu 

cầu ngày một khắt khe về tiêu chuẩn bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu và kỳ vọng ngày 

càng cao của các bên liên quan về trách nhiệm môi trường-xã hội. Tuy nhiên, Shah và cộng sự 

(2024) nhận định rằng các SMEs tại thị trường mới nổi lại sở hữu lợi thế cạnh tranh độc đáo. Đó 

là khả năng thích nghi nhanh nhạy với biến động thị trường và cơ cấu tổ chức linh hoạt, tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc chuyển hóa tri thức số thành các ứng dụng thực tế. Kumar và cộng sự 

(2020) bổ sung thêm rằng đặc điểm này mở ra cơ hội cho SMEs trong việc phát triển 

KNHTTTS, từ đó thúc đẩy sự phát triển hài hòa trên cả ba phương diện: kinh tế (tối ưu hóa hiệu 

quả sản xuất và tăng lợi nhuận), môi trường (giảm thiểu tác động sinh thái và tiết kiệm năng 

lượng), và xã hội (cải thiện điều kiện làm việc và đóng góp cho cộng đồng).  

2.3. Phát triển giả thuyết nghiên cứu   

Dựa trên các lý thuyết nền tảng về khả năng hấp thụ tri thức (Cohen & Levinthal, 1990) 

và lý thuyết phát triển bền vững ba trụ cột (Dyllick & Hockerts, 2002), KNHTTTS được xem là 

động lực quan trọng thúc đẩy PTBVDN. Quá trình này bắt đầu từ việc thu thập kiến thức số, 

trong đó doanh nghiệp nhận diện và thu thập kiến thức về công nghệ số từ môi trường bên ngoài. 

Tiếp theo, thông qua quá trình đồng hóa kiến thức số, doanh nghiệp phân tích, xử lý và hiểu rõ 

giá trị của những tri thức mới này (Boroomand & Chan, 2024). Giai đoạn chuyển đổi tri thức số 

cho phép kết hợp kiến thức mới với kiến thức hiện có để tạo ra giá trị mới, và cuối cùng là khai 

thác kiến thức số để áp dụng vào thực tiễn kinh doanh. Tại các thị trường mới nổi, SMEs trong 

lĩnh vực sản xuất thường đối mặt với những thách thức đặc thù trong việc xây dựng KNHTTTS. 

Khác với các doanh nghiệp ở các thị trường phát triển - nơi có hệ sinh thái số phát triển và nguồn 

lực dồi dào, các SMEs tại thị trường mới nổi thường gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng công nghệ, 

nguồn nhân lực số và khả năng tiếp cận vốn (Del Giudice & ctg., 2019). Tuy nhiên, nghiên cứu 

gần đây cho thấy chính những hạn chế này có thể thúc đẩy SMEs tìm kiếm giải pháp sáng tạo và 

linh hoạt hơn trong việc ứng dụng tri thức số (Zhang & ctg., 2024).  

KNHTTTS đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự PTBVDN toàn diện trên ba 

phương diện chính. Trước tiên, về khía cạnh kinh tế, nghiên cứu của Garcia-Sanchez và cộng sự 
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(2021) chỉ ra rằng việc nắm bắt và vận dụng thành thạo tri thức số giúp doanh nghiệp cải tiến 

đáng kể quy trình sản xuất. Cụ thể, thông qua việc tự động hóa các công đoạn sản xuất, tối ưu 

hóa quản lý hàng tồn kho và dự báo nhu cầu thị trường chính xác hơn, doanh nghiệp có thể cắt 

giảm chi phí vận hành đồng thời nâng cao hiệu suất lao động. Về phương diện môi trường, 

Gupta và cộng sự (2023) nhấn mạnh vai trò của tri thức số trong việc xây dựng hệ thống giám sát 

môi trường thông minh. Các công nghệ số tiên tiến cho phép doanh nghiệp theo dõi và đánh giá 

chính xác mức độ phát thải, tiêu thụ năng lượng và tác động sinh thái. Từ đó, doanh nghiệp có 

thể đưa ra các quyết định kịp thời về việc áp dụng công nghệ sạch, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên 

và triển khai các giải pháp sản xuất thân thiện với môi trường. Rydzik và Kissoon (2024) phân 

tích tác động của KNHTTTS đến khía cạnh xã hội, trong đó nổi bật là việc nâng cao chất lượng 

môi trường làm việc. Tri thức số giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý an toàn lao động 

hiệu quả, tăng cường đào tạo và phát triển nhân sự, đồng thời mở rộng các hoạt động trách nhiệm 

xã hội doanh nghiệp. Kumar và cộng sự (2020) đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của 

KNHTTTS đối với SMEs trong lĩnh vực sản xuất tại các thị trường mới nổi. Khả năng này giúp 

các SMEs vượt qua những hạn chế về quy mô và nguồn lực, tạo điều kiện tham gia sâu rộng hơn 

vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, KNHTTTS cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuân thủ 

và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Dựa trên những 

phân tích trên, nhóm tác giả đề xuất:  

H1: Khả năng hấp thụ tri thức số có tác động tích cực đến sự phát triển bền vững của 

doanh nghiệp SMEs trong lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam  

Lý thuyết về năng lực động do Teece và cộng sự (1997) phát triển đã đóng vai trò nền 

tảng chỉ ra tầm ảnh hưởng quan trọng của Lãnh Đạo Số (LĐS) trong việc tăng cường mối liên 

kết giữa KNHTTTS và PTBVDN, điều này sau đó được khẳng định thêm qua công trình của Li 

và cộng sự (2018). Memon và Ooi (2023) nhấn mạnh rằng nhờ có tư duy chiến lược và năng lực 

thúc đẩy sự đổi mới, các nhà LĐS góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình chuyển hóa tri 

thức số thành những kết quả bền vững cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường mới nổi, 

Warner và Wäger (2019) phát hiện ra rằng tác động điều tiết của LĐS thể hiện rõ rệt hơn so với 

các nền kinh tế phát triển. Nghiên cứu của Zulu và cộng sự (2023) làm rõ thêm điểm này khi chỉ 

ra rằng trong khi các quốc gia phát triển đã có được hạ tầng số và khung thể chế tương đối hoàn 

thiện, thì tại các thị trường mới nổi, vai trò của LĐS trở nên đặc biệt quan trọng trong việc vượt 

qua những rào cản về mặt thể chế và công nghệ. Warner và Wäger (2019) cũng chứng minh khả 

năng của các nhà LĐS trong việc tối ưu hóa nguồn lực khan hiếm để đạt được các mục tiêu phát 

triển bền vững. 

LĐS thúc đẩy tác động của KNHTTTS đến PTBVDN thông qua ba phương thức chính. 

Thứ nhất, theo nghiên cứu của Schoemaker và cộng sự (2018), LĐS xây dựng định hướng chiến 

lược để kết hợp hài hòa công nghệ số với mục tiêu PTBVDN. Thứ hai, Singh và cộng sự (2022) 

nhấn mạnh vai trò của LĐS trong việc kiến tạo môi trường đổi mới và học tập trong tổ chức. Thứ 

ba, ElMassah và Mohieldin (2020) chỉ ra tầm quan trọng của LĐS trong việc điều phối nguồn 

lực cho các dự án số hướng đến PTBVDN. Đặc biệt đối với SMEs ngành sản xuất tại các thị 

trường mới nổi, Eden và cộng sự (2019) nhận định rằng LĐS đóng vai trò then chốt trong việc 

thiết lập quan hệ đối tác công nghệ và tận dụng cơ hội từ hệ sinh thái số đang phát triển mạnh 

mẽ. Dựa trên những phân tích này, nhóm tác giả đề xuất:  

H2: Lãnh đạo số có tác động điều tiết tích cực đến mối quan hệ giữa khả năng hấp thụ tri 

thức số và phát triển bền vững của doanh nghiệp SMEs trong lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam 
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3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Thiết kế nghiên cứu và mô hình nghiên cứu 

Sau khi phân tích tổng quan các nghiên cứu trước đây, nhóm tác giả xây dựng khung lý 

thuyết nghiên cứu nhằm phân tích ảnh hưởng của KNHTTTS đối với PTBVDN, trong đó xem 

xét tác động điều tiết của LĐS. Nghiên cứu này được thiết kế theo phương pháp hỗn hợp với hai 

bước chính. Trong bước thứ nhất, nhóm nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu định tính thông 

qua phỏng vấn chuyên sâu. Đối tượng phỏng vấn bao gồm 15 lãnh đạo cấp cao từ các SMEs 

thuộc ngành sản xuất tại Việt Nam và 05 chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số. Mục tiêu của 

giai đoạn này nhằm làm rõ bốn khía cạnh của KNHTTTS theo khung phân tích của Boroomand 

và Chan (2024), bao gồm: khả năng tiếp nhận, đồng hóa, chuyển đổi và khai thác tri thức. Ở 

bước thứ hai, nghiên cứu thực hiện khảo sát định lượng trên quy mô 377 doanh nghiệp. Quá trình 

này nhằm kiểm chứng hai giả thuyết nghiên cứu chính. Giả thuyết H1 tập trung vào tác động của 

KNHTTTS lên PTBVDN, được đánh giá qua ba tiêu chí: hiệu quả kinh tế, tác động môi trường 

và đóng góp xã hội. Giả thuyết H2 xem xét vai trò điều tiết của LĐS trong mối quan hệ nêu trên. 

Phương pháp phân tích dữ liệu sử dụng PLS- SEM, được thực hiện thông qua phần mềm 

SmartPLS4.0 để kiểm định các giả thuyết đề xuất. 

Hình 1 

Mô Hình Nghiên Cứu 

 

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất 

3.2. Mẫu nghiên cứu và thu thập dữ liệu 

3.2.1. Xây dựng thang đo và thiết kế bảng hỏi  

Quá trình xây dựng thang đo được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, chúng tôi 

kết hợp tổng quan lý thuyết và phỏng vấn sâu chuyên gia để điều chỉnh thang đo cho phù hợp với 

bối cảnh Việt Nam. Các thang đo được dịch thuật song ngữ theo quy trình dịch ngược. Giai đoạn 

sau, chúng tôi thực hiện khảo sát sơ bộ với 30 nhà quản lý doanh nghiệp để đánh giá tính ứng 

dụng và độ tin cậy của thang đo. Kết quả cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha đều đạt trên 0.7, thỏa 

mãn tiêu chuẩn của Hair và cộng sự (2019). Bảng hỏi chính thức sử dụng thang đo Likert 5 điểm, 

bao gồm: KNHTTTS với 24 câu hỏi từ Boroomand và Chan (2024); lãnh đạo số với 05 câu hỏi 

từ Benitez và cộng sự (2022); Niu và cộng sự (2022); và PTBVDN với 15 câu hỏi từ các nghiên 

cứu của Laosirihongthong và cộng sự (2013); Paulraj (2011); Yong và cộng sự (2020); Zhu và 

cộng sự (2008). 

Thu thập kiến 

thức số 

Đồng hóa kiến 

thức số 

Chuyển đổi 

kiến thức số 

Khai thác kiến 

thức số 

Khả năng hấp 

thụ tri thức số 

Phát triển bền 

vững DN 

PTBV kinh tế 

PTBV môi trường 

PTBV xã hội 

Lãnh đạo số 

H2 

H1 
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3.2.2. Thu thập dữ liệu  

Chúng tôi tiến hành khảo sát từ tháng 07 - 12/2024 tại các SMEs trong lĩnh vực sản xuất 

tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam của Việt Nam, với tỷ lệ mẫu tương ứng phân bổ doanh 

nghiệp theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2023). Đối tượng khảo sát là các lãnh đạo 

doanh nghiệp từ cấp trung trở lên. Nghiên cứu áp dụng phương pháp mẫu thuận tiện thông qua 

mạng lưới hiệp hội ngành nghề. Từ 750 bảng hỏi phát ra qua Email, khảo sát trực tuyến và trực 

tiếp, khảo sát thu về 405 phản hồi. Sau khi loại bỏ các phiếu không hợp lệ, còn lại 377 mẫu cho 

phân tích, vượt ngưỡng 300 quan sát theo đề xuất của Anderson và Gerbing (1988). 

Bảng 1 

Đặc Điểm Mẫu Nghiên Cứu (n = 377) 

Đặc điểm Nội dung Tần suất Tỷ lệ (%) 

Giới tính 
Nam 209 55.4 

Nữ 168 44.6 

Độ tuổi 

< 36 45 11.9 

36 - 40 127 33.7 

41 - 45 112 29.7 

46 - 50 58 15.4 

> 50 35 9.3 

Vị trí việc làm 

Giám đốc/Tổng giám đốc 167 44.3 

Phó giám đốc/Phó tổng giám đốc 126 33.4 

Giám đốc chi nhánh 54 14.3 

Trưởng phòng/bộ phận 30 8.0 

Lĩnh vực doanh nghiệp 

Sản xuất hóa chất 60 15.9 

Sản xuất ô tô 71 18.8 

Sản xuất thiết bị truyền thông 26 6.9 

Sản xuất dược phẩm 36 9.5 

Chế biến thực phẩm 47 12.5 

Sản xuất thiết bị điện 117 31.0 

Khác 20 5.4 

Số năm công tác 

< 05 48 12.7 

05 - 10 158 41.9 

11 - 15 109 28.9 

> 15 62 16.5 

Tổng 377 100.0 

Nguồn: Nhóm tác giả thu thập 
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4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Thiên lệch phương pháp chung (CMB) 

Để đảm bảo tính chính xác của kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đã thực hiện kiểm tra 

thiên lệch phương pháp chung (Common Method Bias - CMB). Dựa theo phương pháp của Kock 

(2015), chúng tôi sử dụng chỉ số Hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor - VIF) 

để đánh giá mức độ thiên lệch. Phân tích số liệu cho thấy chỉ số VIF dao động từ 1.067 đến 

1.588, thấp hơn nhiều so với mức giới hạn 3.3. Kết quả này khẳng định mô hình nghiên cứu 

không bị ảnh hưởng bởi vấn đề CMB. Ngoài ra, để nâng cao độ tin cậy của dữ liệu thu thập, 

nhóm nghiên cứu đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khảo sát theo hướng dẫn của Chang và cộng 

sự (2020). Cụ thể, chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo tính ẩn 

danh cho người tham gia khảo sát. Việc thực hiện các quy trình này giúp giảm thiểu tác động 

không mong muốn từ phương pháp đo lường, từ đó đảm bảo tính chính xác trong việc phân tích 

mối quan hệ giữa các biến số trong mô hình. 

Bảng 2 

Hệ Số VIF trong Mô Hình Bên Trong 

 KNHTTTS LĐS PTBVDN LĐS x KNHTTTS 

KNHTTTS     1.588   

LĐS     1.526   

PTBVDN        

LĐS x KNHTTTS     1.067   

Nguồn: Nhóm tác giả phân tích 

4.2. Mô hình bên ngoài và xác nhận thang đo 

Nghiên cứu thực hiện đánh giá chất lượng đo lường thông qua nhiều tiêu chí khác nhau. 

Theo Hair và cộng sự (2021), hệ số tải nhân tố của mỗi biến quan sát cần đạt trên 0.7 để đảm bảo 

độ chính xác trong việc đo lường các khái niệm. Thêm vào đó, như đề xuất của Henseler và cộng 

sự (2016), các chỉ số đánh giá độ tin cậy như Cronbach’s Alpha và độ tin cậy tổng hợp (CR) phải 

vượt ngưỡng 0.70 nhằm xác nhận tính nhất quán trong thang đo. Kết quả kiểm định được tổng 

hợp trong Bảng 3 chỉ ra rằng tất cả các cấu trúc nghiên cứu đều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu 

trên. Đồng thời, tính hội tụ của các thang đo được xác nhận khi chỉ số giá trị phương sai trích 

trung bình (AVE) và các hệ số tải nhân tố đều vượt mức 0.50. Những chỉ số này khẳng định độ 

tin cậy của công cụ đo lường, tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện các phân tích sâu hơn trong 

các bước tiếp theo.  

Bảng 3 

Phân Tích Độ Tin Cậy và Hội Tụ của Thang Đo 

Biến Mã hóa Cronbach’s Alpha Độ tin cậy tổng hợp AVE Hệ số tải VIF 

KNHTTTS 

DKAc3 

0.905 0.923 0.668 

0.772 2.633 

DKAc4 0.799 2.698 

DKAc5 0.861 2.864 

DKAc6 0.823 2.431 

DKAc7 0.833 2.560 
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Biến Mã hóa Cronbach’s Alpha Độ tin cậy tổng hợp AVE Hệ số tải VIF 

DKAc8 0.811 1.726 

DKAs1 

0.916 0.937 0.749 

0.857 2.940 

DKAs2 0.880 3.131 

DKAs3 0.921 3.682 

DKAs4 0.879 2.835 

DKAs5 0.783 2.057 

DKE1 

0.932 0.946 0.745 

0.851 2.837 

DKE2 0.857 2.432 

DKE3 0.858 2.675 

DKE4 0.865 3.122 

DKE5 0.882 3.312 

DKE6 0.866 3.237 

DKT1 

0.900 0.925 0.712 

0.796 2.172 

DKT2 0.796 2.105 

DKT3 0.904 3.182 

DKT4 0.877 2.519 

DKT5 0.839 2.141 

LĐS 

DL1 

0.880 0.916 0.731 

0.832 2.157 

DL2 0.896 2.493 

DL3 0.843 2.175 

DL4 0.849 2.595 

PTBVDN 

ECP1 

0.893 0.921 0.701 

0.762 1.820 

ECP2 0.835 2.345 

ECP3 0.872 2.919 

ECP4 0.890 3.268 

ECP5 0.822 2.156 

ENP1 

0.907 0.928 0.722 

0.880 2.607 

ENP2 0.894 3.007 

ENP3 0.808 2.427 

ENP4 0.875 2.485 

ENP5 0.785 2.274 

SCP1 

0.907 0.928 0.720 

0.771 2.052 

SCP2 0.916 3.057 

SCP3 0.849 2.635 

SCP4 0.896 2.826 

SCP5 0.802 2.429 

Ghi chú: DKAc: Thu nhận kiến thức số; DKAs: đồng hóa kiến thức số; DKT: chuyển đổi kiến thức số; DKE: khai 

thác kiến thức số; DL: lãnh đạo số; ECP: PTBV kinh tế; ENP: PTBV môi trường; SCP: PTBV xã hội 

Nguồn: Nhóm tác giả phân tích 
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Nghiên cứu tiến hành kiểm định sự khác biệt giữa các khái niệm thông qua đánh giá tính 

phân biệt của các cấu trúc trong mô hình. Phương pháp dựa trên hệ số chỉ số tương quan 

Heterotrait-Monotrait (HTMT) được áp dụng theo đề xuất của Henseler và cộng sự (2016). Dữ 

liệu phân tích được trình bày ở Bảng 4 cho thấy mọi hệ số HTMT đều nhỏ hơn 0.9, chứng minh 

sự tách biệt rõ ràng giữa các cấu trúc nghiên cứu. Để tăng cường tính nghiêm ngặt trong kiểm 

định, nhóm tác giả còn áp dụng thêm phương pháp của Fornell và Larcker (1981). Theo tiêu chí 

này, giá trị căn bậc hai của AVE phải lớn hơn các hệ số tương quan giữa các biến tiềm ẩn. Kết 

quả kiểm định được thể hiện trong Bảng 5 hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu này, củng cố thêm bằng 

chứng về tính phân biệt của các cấu trúc được nghiên cứu.  

Bảng 4 

Kết Quả Phân Tích Giá Trị Phân Biệt HTMT của các Biến 

 DKAc DKAs DKE DKT DL ECP ENP SCP 

DKAc          

DKAs 0.789         

DKE 0.775 0.786        

DKT 0.832 0.824 0.874       

DL 0.553 0.520 0.679 0.651      

ECP 0.110 0.127 0.187 0.128 0.122     

ENP 0.083 0.101 0.117 0.089 0.082 0.890    

SCP 0.108 0.124 0.118 0.110 0.096 0.791 0.875   

Nguồn: Nhóm tác giả phân tích 

Bảng 5 

Kết Quả Phân Tích Giá Trị Phân Biệt Fornell-Larcker của các Biến 

 DKAc DKAs DKE DKT DL ECP ENP SCP 

DKAc 0.817        

DKAs 0.731 0.865       

DKE 0.713 0.719 0.863      

DKT 0.760 0.735 0.800 0.844     

DL 0.494 0.459 0.612 0.573 0.855    

ECP 0.114 0.115 0.175 0.120 0.116 0.837   

ENP 0.089 0.109 0.126 0.096 0.071 0.801 0.849  

SCP 0.117 0.136 0.134 0.116 0.100 0.706 0.769 0.849 

Ghi chú: DKAc: Thu nhận kiến thức số; DKAs: đồng hóa kiến thức số; DKT: chuyển đổi kiến thức số; DKE: khai 

thác kiến thức số; DL: lãnh đạo số; ECP: PTBV kinh tế; ENP: PTBV môi trường; SCP: PTBV xã hội 

Nguồn: Nhóm tác giả phân tích 

4.3. Kết quả mô hình bên trong bậc 2 và kiểm định giả thuyết  

Các giả thuyết nghiên cứu được đánh giá thông qua phương pháp phân tích PLS-SEM 

cho mô hình bên trong. Dưới đây là tổng hợp kết quả kiểm định: 
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Bảng 6 

Tóm Tắt Kết Quả Phân Tích Mô Hình Bên Trong 

Giả thuyết Mối quan hệ Hệ số đường dẫn Giá trị t Giá trị p Kết quả 

H1 KNHTTTS → PTBVDN 0.169 2.496 0.013 Chấp nhận 

H2 LĐS x KNHTTTS → PTBVDN 0.045 0.878 0.380 Từ chối 

Nguồn: Nhóm tác giả phân tích  

Dựa trên phân tích mô hình cấu trúc PLS-SEM, bài nghiên cứu đã tìm ra những kết quả 

đáng chú ý. Cụ thể, KNHTTTS có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến PTBVDN của 

SMEs sản xuất (β = 0.169, t = 2.496, p < 0.05), điều này ủng hộ giả thuyết H1. Tuy nhiên, kết 

quả không tìm thấy bằng chứng về vai trò điều tiết của lãnh đạo số trong mối quan hệ giữa 

KNHTTTS và PTBVDN (β = 0.045, t = 0.878, p > 0.05). Do đó giả thuyết H2 bị bác bỏ. 

Hình 2 

Khung Kết Quả Mô Hình Bên Trong 

 

Ghi chú: DAC: KNHTTTS; DL: LĐS; SBD: PTBVDN 

Nguồn: Nhóm tác giả phân tích 

5. Thảo luận và kết luận  

Phân tích dữ liệu xác nhận giả thuyết H1 về ảnh hưởng thuận chiều của KNHTTTS đối 

với PTBVDN trong bối cảnh các SMEs ngành sản xuất ở Việt Nam. Phát hiện này tương đồng 

với nghiên cứu của Garcia-Sanchez và cộng sự (2021) tại các thị trường mới nổi, nhấn mạnh tầm 

quan trọng của năng lực số trong quá trình phát triển bền vững. Đồng thời, kết quả này cũng ủng 

hộ quan điểm của Kumar và cộng sự (2020) về việc KNHTTTS hỗ trợ SMEs vượt qua hạn chế 

về quy mô, giúp doanh nghiệp hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu và đạt được các chuẩn mực 

bền vững. Ngược lại, giả thuyết H2 về tác động điều tiết của lãnh đạo số không được chứng 

minh, khác biệt so với kết luận của Warner và Wäger (2019) ở các nước phát triển. Walsh và 

cộng sự (2023) lý giải rằng đặc điểm của SMEs sản xuất tại Việt Nam - với mô hình quản lý giản 

đơn và tập quyền cao - làm giảm hiệu ứng điều tiết của lãnh đạo số so với các thị trường tiên 

tiến. Mai và cộng sự (2024) bổ sung thêm rằng nhiều nhà quản lý SMEs Việt Nam còn hạn chế 

về trình độ và năng lực số, ảnh hưởng đến khả năng phát huy vai trò điều tiết của họ. Cụ thể, thứ 

nhất, các SMEs sản xuất tại các nền kinh tế mới nổi thường có đặc điểm văn hóa doanh nghiệp 

thiên về truyền thống, với tư duy lãnh đạo tập trung vào kết quả ngắn hạn hơn là chuyển đổi số 

toàn diện (Asif & ctg., 2024). Hơn nữa, nhiều lãnh đạo SMEs ở các nước đang phát triển còn 
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thiếu kinh nghiệm và tầm nhìn chiến lược trong việc tích hợp công nghệ số vào hoạt động sản 

xuất (Walsh & ctg., 2023). Thứ hai, hạn chế về trình độ công nghệ và nguồn lực đầu tư của 

SMEs cũng là rào cản đáng kể. Khoảng cách về năng lực số giữa lãnh đạo và nhân viên, cùng 

với hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, làm suy yếu khả năng của lãnh đạo trong việc thúc đẩy 

chuyển đổi số. 

So sánh với các nghiên cứu tại các thị trường mới nổi khác trong khu vực, kết quả về vai 

trò điều tiết không đáng kể của LĐS tại Việt Nam cho thấy một số điểm khác biệt đáng chú ý. 

Theo nghiên cứu của Dabić và cộng sự (2021) tại Indonesia, tác động điều tiết của LĐS chỉ được 

xác nhận trong nhóm SMEs có quy mô vừa và thuộc các cụm công nghiệp phát triển. Tương tự, 

Belitski và Liversage (2019) phát hiện rằng tại Nam Phi, vai trò của LĐS chỉ xuất hiện ở các 

SMEs có sự hỗ trợ tích cực từ các chương trình phát triển năng lực số của chính phủ. Trong khi 

đó, nghiên cứu của Chonsawat và Sopadang (2021) tại Thái Lan chỉ ra rằng tác động điều tiết 

của LĐS phụ thuộc nhiều vào mức độ sẵn sàng về hạ tầng số và văn hóa đổi mới của doanh 

nghiệp. Những so sánh này gợi ý rằng để phát huy vai trò của lãnh đạo số trong bối cảnh Việt 

Nam, cần có các giải pháp tổng thể về nâng cao năng lực lãnh đạo, cải thiện hạ tầng số và xây 

dựng văn hóa đổi mới trong doanh nghiệp. 

5.1. Những đóng góp về học thuật  

Về mặt học thuật, nghiên cứu này có ba đóng góp đáng chú ý. Đầu tiên, bài nghiên cứu 

này phát triển thêm lý thuyết về khả năng hấp thụ tri thức trong kỷ nguyên số tại các nền kinh tế 

mới nổi. Trong khi Cohen và Levinthal (1990) nghiên cứu khả năng hấp thụ tri thức ở góc độ 

tổng quát, nghiên cứu này đào sâu vào khía cạnh chuyên biệt của KNHTTTS trong các SMEs 

ngành sản xuất. Kết quả phân tích nhấn mạnh KNHTTTS như một nhân tố thiết yếu thúc đẩy 

PTBVDN, nhất là khi xét đến những ràng buộc về nguồn lực của các SMEs. 

Đóng góp thứ hai liên quan đến việc làm rõ mối liên hệ KNHTTTS-PTBVDN trong bối 

cảnh thị trường mới nổi. So với các công trình trước đây chỉ xem xét riêng rẽ tác động của số hóa 

lên khía cạnh kinh tế (Garcia-Sanchez & ctg., 2021) hoặc môi trường (Gupta & ctg., 2023), 

nghiên cứu này phân tích toàn diện ảnh hưởng lên cả ba khía cạnh của PTBVDN. Kết quả nghiên 

cứu chỉ ra rằng KNHTTTS có thể trở thành phương tiện giúp SMEs sản xuất tại thị trường mới 

nổi như Việt Nam hài hòa các mục tiêu phát triển bền vững trong điều kiện nguồn lực có giới hạn. 

Thứ ba, nghiên cứu của chúng tôi đã làm rõ vai trò của lãnh đạo số trong bối cảnh đặc thù 

của SMEs trong lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam. Kết quả không tìm thấy tác động điều tiết của 

lãnh đạo số đã thách thức quan điểm phổ biến trong các nghiên cứu tại các thị trường phát triển 

về vai trò then chốt của lãnh đạo trong chuyển đổi số (Warner & Wäger, 2019). Phát hiện này 

gợi ý rằng trong bối cảnh thị trường mới nổi, tác động của lãnh đạo số có thể bị hạn chế bởi các 

yếu tố đặc thù như cấu trúc tổ chức đơn giản và năng lực số còn hạn chế của đội ngũ lãnh đạo. 

Điều này mở ra hướng nghiên cứu mới về các yếu tố bối cảnh ảnh hưởng đến hiệu quả của lãnh 

đạo trong các nền kinh tế mới nổi.  

5.2. Hàm ý về quản trị  

Kết quả nghiên cứu đã làm sáng tỏ nhiều hàm ý quản trị quan trọng. Một phát hiện nổi 

bật là tác động tích cực của KNHTTTS đối với PTBVDN, được minh chứng qua kiểm định giả 

thuyết H1. Dựa trên kết quả này, các SMEs trong ngành sản xuất tại Việt Nam cần chú trọng 

phát triển bốn năng lực cốt lõi của KNHTTTS. Năng lực đầu tiên là thu thập tri thức số, đòi hỏi 

doanh nghiệp thiết lập cơ sở hạ tầng số tiên tiến để tự động hóa quá trình thu thập thông tin từ 

nhiều nguồn đa dạng như thị trường, đối thủ và người tiêu dùng (Cenamor & ctg., 2019). Việc 
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này có thể thực hiện thông qua việc triển khai các hệ thống cảm biến thông minh, nền tảng thu 

thập dữ liệu trực tuyến và công cụ theo dõi thị trường. Năng lực thứ hai - đồng hóa tri thức số - 

cần được tăng cường bằng cách xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu tiên tiến và bảng điều khiển 

quản trị thời gian thực. Các công cụ này giúp doanh nghiệp khai phá những hiểu biết sâu sắc từ 

dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định dựa trên bằng chứng thực tế. Về khía cạnh chuyển đổi tri thức số, 

doanh nghiệp cần tích hợp công nghệ internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình 

sản xuất. Điều này bao gồm việc ứng dụng robot thông minh trong sản xuất, hệ thống kiểm soát 

chất lượng tự động, và các giải pháp tối ưu hóa chuỗi cung ứng dựa trên dữ liệu. Để khai thác tri 

thức số hiệu quả, SMEs cần xây dựng quy trình vận hành chuẩn cho việc ứng dụng công nghệ số. 

Điều này bao gồm việc thiết lập các hướng dẫn cụ thể về sử dụng công nghệ, quy trình đảm bảo 

an toàn thông tin và các biện pháp đo lường hiệu quả số hóa. 

Mặc dù nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng về vai trò điều tiết của lãnh đạo số trong 

mối quan hệ KNHTTTS-PTBVDN (H2), yếu tố này vẫn cần được quan tâm đúng mức. Kumar 

và cộng sự (2020) nhấn mạnh tầm quan trọng của lãnh đạo số trong việc thúc đẩy văn hóa đổi 

mới tại các thị trường mới nổi. Do đó, SMEs cần đầu tư vào việc nâng cao năng lực số cho đội 

ngũ lãnh đạo thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, hội thảo chuyên đề về chuyển đổi 

số và các chuyến tham quan học hỏi tại doanh nghiệp tiên phong. Các giải pháp này cần hướng 

đến sự cân bằng giữa ba trụ cột của PTBVDN. Về khía cạnh kinh tế, việc ứng dụng công nghệ số 

giúp tối ưu quy trình sản xuất, giảm chi phí vận hành và nâng cao năng suất lao động. Trong lĩnh 

vực môi trường, triển khai các giải pháp số như hệ thống giám sát năng lượng thông minh, quản 

lý chất thải tự động và tối ưu hóa tài nguyên sẽ giảm thiểu tác động sinh thái. Về mặt xã hội, 

chương trình phát triển kỹ năng số cho người lao động không chỉ nâng cao năng lực làm việc mà 

còn tạo điều kiện cho họ thích ứng với nền kinh tế số trong tương lai. 

Dựa trên kết quả nghiên cứu xác nhận tác động tích cực của KNHTTTS đối với 

PTBVDN, cần thiết có một khung chính sách tích hợp nhằm thúc đẩy phát triển bền vững thông 

qua chuyển đổi số. Các chính sách hỗ trợ cần tập trung vào ba trụ cột của phát triển bền vững. Về 

khía cạnh kinh tế, Chính phủ cần thiết lập các chương trình tài trợ có điều kiện, ưu tiên các dự án 

số hóa giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao năng suất. Về môi trường, cần có cơ chế 

ưu đãi thuế cho SMEs đầu tư vào công nghệ số xanh như hệ thống quản lý năng lượng thông 

minh và giám sát phát thải tự động. Về mặt xã hội, các hiệp hội ngành cần đóng vai trò tích cực 

trong việc xây dựng tiêu chuẩn về an toàn lao động số và phát triển kỹ năng số cho người lao 

động. Ngoài ra, cần thiết lập các trung tâm hỗ trợ kỹ thuật để tư vấn cho SMEs về việc tích hợp 

các giải pháp số vào chiến lược PTBVDN. Ngoài ra, chính sách thúc đẩy PTBVDN thông qua 

KNHTTTS cần tập trung vào ba cơ chế hỗ trợ chính. Thứ nhất, thiết lập quỹ hỗ trợ R&D chuyên 

biệt cho các dự án số hóa hướng tới phát triển bền vững, ưu tiên các giải pháp như hệ thống quản 

lý năng lượng thông minh và tối ưu hóa quy trình sản xuất xanh. Thứ hai, đề xuất chương trình 

ưu đãi thuế có điều kiện, trong đó mức ưu đãi được gắn với các chỉ số đo lường cụ thể về hiệu 

quả kinh tế, tác động môi trường và phát triển nguồn nhân lực thông qua ứng dụng công nghệ số. 

Thứ ba, cần nhấn mạnh vai trò của các chương trình đào tạo chuyển đổi số được thiết kế riêng 

cho SMEs, tập trung vào việc xây dựng năng lực số toàn diện từ quản lý đến người lao động, 

đảm bảo chuyển đổi số gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững. 

5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu trong tương lai 

Mặc dù đã đạt được một số kết quả quan trọng, nghiên cứu này vẫn tồn tại một số giới 

hạn đáng lưu ý, cần được các nghiên cứu tiếp theo khắc phục và hoàn thiện. Giới hạn đầu tiên 

liên quan đến phạm vi nghiên cứu. Việc chỉ tập trung vào các SMEs trong ngành sản xuất tại 
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Việt Nam có thể ảnh hưởng đến tính khái quát của kết luận nghiên cứu. Để khắc phục điểm này, 

các nghiên cứu trong tương lai nên mở rộng phạm vi địa lý sang các nền kinh tế mới nổi khác 

trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Điều này sẽ cho phép đánh giá tính ổn định của mô hình 

nghiên cứu trong các bối cảnh kinh tế-xã hội khác nhau, đồng thời tạo cơ sở cho việc so sánh 

giữa các quốc gia. Giới hạn thứ hai xuất phát từ phương pháp nghiên cứu cắt ngang. Thiết kế này 

chỉ cung cấp bức tranh tĩnh tại một thời điểm, không thể phản ánh đầy đủ diễn biến và tác động 

lâu dài của KNHTTTS đến sự PTBVDN. Nghiên cứu trong tương lai nên áp dụng phương pháp 

nghiên cứu dọc để theo dõi và đánh giá sự thay đổi của các biến số theo thời gian, qua đó hiểu rõ 

hơn về mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố nghiên cứu. Giới hạn thứ ba nằm ở việc các nghiên 

cứu trong tương lai có thể phân tích các case study điển hình sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc 

về cách thức doanh nghiệp vượt qua khó khăn và triển khai thành công các sáng kiến chuyển đổi 

số. Như vậy, để khắc phục hạn chế của thiết kế nghiên cứu cắt ngang, chúng tôi đề xuất ba 

hướng tiếp cận bổ sung. Thứ nhất, nghiên cứu dọc kéo dài 02 - 03 năm sẽ giúp theo dõi quá trình 

tích lũy và hấp thụ tri thức số, đặc biệt là sự thay đổi trong năng lực số và tác động đến các chỉ số 

phát triển bền vững. Thứ hai, sử dụng phương pháp thực nghiệm, trong đó một nhóm SMEs 

được can thiệp thông qua chương trình hỗ trợ nâng cao KNHTTTS, từ đó đánh giá tác động của 

can thiệp đến PTBVDN. Thứ ba, nghiên cứu tình huống điển hình (case study) với các SMEs 

tiêu biểu có thể làm rõ cơ chế hấp thụ tri thức số và quá trình chuyển hóa thành kết quả phát triển 

bền vững. Giới hạn thứ tư liên quan đến cách phân nhóm đối tượng nghiên cứu. Mặc dù đã tuân 

thủ khung phân loại theo quy định của Việt Nam, việc phân tích chuyên sâu hơn theo quy mô và 

đặc thù ngành nghề có thể mang lại những thông tin mới về khả năng hấp thụ tri thức số của từng 

nhóm doanh nghiệp. Các nghiên cứu trong tương lai nên xem xét phân tích chi tiết sự khác biệt 

giữa doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cũng như các đặc thù riêng của từng ngành sản xuất cụ 

thể. Giới hạn thứ năm là nghiên cứu chủ yếu tập trung vào phân tích tổng thể mẫu, chưa đi sâu so 

sánh sự khác biệt giữa các vùng miền và nhóm ngành. Các yếu tố địa lý và đặc thù ngành có thể 

tạo ra những khác biệt đáng kể trong quá trình chuyển đổi số. Vì vậy, nghiên cứu tiếp theo nên 

tăng cường phân tích so sánh để làm rõ vai trò của các yếu tố bối cảnh này. 
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